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PHỤ LỤC
Danh sách các đơn vị đang tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tính đến ngày 15/6/2026

STT Tên cơ sở Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm Ghi chú

1 Hộ kinh doanh Lê Thị
Tuyết

Thôn 7 Hải Long, xã
Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình
347545074,00 Lê Thị Tuyết Thôn 7 Hải Long, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình

2 Hộ kinh doanh Vũ Thị
Đoan

Số 278, Thôn 3 Yên
Định, xã Hải Hậu, tỉnh

Ninh Bình
382728550,00 Vũ Thị Đoan Số 278, Thôn 3 Yên Định, xã Hải Hậu,

tỉnh Ninh Bình

3 Trung tâm Học Thành
Tài

Thôn 3 Yên Định, xã
Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình
915215368,00 Phan Sơn Tùng Thôn 3 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình

4 Hộ kinh doanh ông Phạm
Văn Tuấn

Thôn 15 Yên Định, xã
Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình
0982119 368 Phạm Văn Tuấn Thôn 15 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình

5 Hộ kinh doanh Trần Đức
Hiệu

Thôn 11 Yên Định, xã
Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình
0942954586 Trần Đức Hiệu Thôn 11 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình

6

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG

GIÁO DỤC VÀ THỜI
ĐẠI -CHI NHÁNH

NAM ĐỊNH – CƠ SỞ
HẢI HẬU

Thôn 13 Yên Định, xã
Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình
0904928923

CÔNG TY CỔ
PHẦN TRUYỀN
THÔNG GIÁO
DỤC VÀ THỜI

ĐẠI -CHI NHÁNH
NAM ĐỊNH – CƠ

SỞ HẢI HẬU

Thôn 13 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh
Bình

7 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Mai

Thôn 10 Hải Trung xã
Hải Hậu tỉnh Ninh

Bình
0374487265 Nguyễn Thị Mai Thôn 10 Hải Trung xã Hải Hậu tỉnh Ninh

Bình

8 Hộ kinh doanh Phạm Thị
Nhã

Thôn 4 Hải Trung xã
Hải Hậu tỉnh Ninh

Bình
0356838864 Phạm Thị Nhã Thôn 4 Hải Trung xã Hải Hậu tỉnh Ninh

Bình

9 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Ngọ

Thôn 16 Hải Trung xã
Hải Hậu tỉnh Ninh

Bình
0949836259 Lại Thị Quế Thôn 16 Hải Trung xã Hải Hậu tỉnh Ninh

Bình
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm Ghi chú

10 Hộ kinh doanh Phạm Thị
Nhã

Thôn 4 Hải Trung xã
Hải Hậu tỉnh Ninh

Bình
0356838864 Phạm Thị Nhã Thôn 4 Hải Trung xã Hải Hậu tỉnh Ninh

Bình

11 Cơ sở dạy thêm Bách
Nhật

Thôn An Lộc, Hải
Hậu, Ninh Bình 096 2492078 Mai Thị Hoa Thôn An Lộc, Hải Hậu, Ninh Bình

12 Hộ kinh doanh Nguyễn
Trang

Thôn 5 Yên Định, xã
Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình
0916716982 Nguyễn Thị Trang Thôn 5 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình

13
Trung tâm bồi dưỡng

giáo dục và đào tạo Hải
Hậu

Thôn 4, Hải Hậu,
Ninh Bình 0889882777 Nguyễn Hồng

Chung Thôn 4, Hải Hậu, Ninh Bình

14 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Xuyến

Thôn 18 Yên Định, xã
Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình
0355020308 Nguyễn Thị Xuyến Thôn 18 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh

Bình

15 Trung tâm gia sư Toàn
Cầu

Thôn 5, Yên Định –
Xã Hải Hậu – Tỉnh

Ninh Bình
0565925666 Nguyễn Cao Cường Thôn 5, Yên Định – Xã Hải Hậu – Tỉnh

Ninh Bình
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